
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

1 Crystal
Perfume white 

body cream
01/22/CBMP-AG 07/01/2022

Công ty TNHH TM 

SX và Phân phối 

mỹ phẩm Lê Hà 

Crystal

Số 1 đường Võ Trường Toản, 

Ofiice Masteri An Phú, tòa 

Rio, P. Thảo Điền, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

2 Chicy belli
Uv Protection 

Sun Cream
02/22/CBMP-AG 10/01/2022

Cty TNHH Chicy 

Belli

Số 449/23/19/1 Trường 

Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh

3 Chicy belli
Eveline slim 

extreme
03/22/CBMP-AG 10/01/2022

Cty TNHH Chicy 

Belli

Số 449/23/19/1 Trường 

Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh

4 Chicy belli

Placenta 

whitening 

Ampoule

04/22/CBMP-AG 10/01/2022
Cty TNHH Chicy 

Belli

Số 449/23/19/1 Trường 

Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh

5 Chicy belli
Bird's Nest aqua 

Ampoule
05/22/CBMP-AG 10/01/2022

Cty TNHH Chicy 

Belli

Số 449/23/19/1 Trường 

Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh

6 Sou
Whitening Body 

Lotion
06/22/CBMP-AG 10/01/2022

Cty CPTM Sou 

Shine Cosmetic

Số 352/2 đường Phạm Văn 

Thuận, KP4, P. Tam Hiệp, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7 Nashi
Good Girl Tone 

up Body
07/22/CBMP-AG 10/01/2022

Công ty TNHH DV 

TM Ngọc Châu 

Cosmetics

Số 4/8 Khu phố 2, thị trấn Ba 

Tri, huyện Ba Tri, Bến Tre

8 Agimexpharm
Thất Sơn tinh 

dầu (Nâu)
08/22/CBMP-AG 10/01/2022

Cty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. 

Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, 

AG

9 Esube

Melasma 

Whitening 

Combo

09/22/CBMP-AG 18/01/2022
Cty TNHH MTV 

ESUBE

Số 49/9 Đường Song Hành, 

KP3, thị trấn Hóc môn, huyện 

Hóc môn, Tp. Hồ Chí Minh

10 Soojin

Melasma perfect 

cream peptide 

cream

10/22/CBMP-AG 21/01/2022
Cty TNHH Soojin 

Việt Nam

Số 423 Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Tp. Hà Nội

11 Careright Asesune 11/22/CBMP-AG 21/01/2022
Cty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. 

Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, 

AG

12 Skinzation Vaseline 12/22/CBMP-AG 21/01/2022
Cty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. 

Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, 

AG

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

( Cập nhật đến ngày 27/4/2022 )



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

13 STT white
Saffron 

Cleansing gel
13/22/CBMP-AG 10/01/2022

Cty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, 

Q. Tân Bình , Tp. Hồ Chí 

Minh

14 Bora
Retinol 1% 

Serum
14/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

15 Bora
Retinol 0.5 % 

Serum
15/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

16 Bora
Retinol 0.3 % 

Serum
16/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

17 Bora
Retinol 0.1 % 

Serum
17/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

18 Bora
Niacinamid 

serum
18/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

19 Bora HA-B5 Serum 19/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

20 Bora BHA 2% Serum 20/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

21 Bora BHA Serum 21/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

22 Bora
Benzoyl 

Peroxide 5%
22/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH 

TMDV XNK Lady 

care

Số 76, đường Nguyễn Thị 

Nhung, KDC Vạn Phúc, P. 

Hiệp bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

23 Princess
Whitening & 

Anti Age
23/22/CBMP-AG 25/01/2022

Công ty TNHH  

Biobeaulab

Căn 11 đường 13, Nine South 

Estates, đường Nguyễn Hữu 

Thọ, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

24 VinVin Skin Keratin smooth 24/22/CBMP-AG 25/01/2022 Cty TNHH VinVin
Số 166/17 Phạm Phú thứ, P. 

4, Q6, TPHCM

25 Hyeon lab
Care Feminine 

wash
25/22/CBMP-AG 08/02/2022

Công ty CPTM 

quốc tế Hyeon Lab 

Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân 

Dân, huyện Sóc Sơn, Tp.  Hà 

Nội



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

26 C.N.P 
Whitening Acne 

skincare gel
26/22/CBMP-AG 15/02/2022

Công ty TNHH TM 

& dịch vụ C.N.P

Số 86A, đường Trần Văn Ơn, 

tổ 5, khu phố 4, phường Phú 

Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

27 Genmy B1

Kem dưỡng 

trắng da chống 

nắng

27/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

28 Genmy B3

Kem mụn thâm 

trắng da chống 

nắng

28/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

29 Genmy B5

Kem dưỡng 

trắng da toàn 

thân

29/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

30 Huyền My
Kem dưỡng 

trắng chống nắng
30/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

31 Huyền My
Kem mụn thâm 

trắng da
31/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

32 Huyền My

Kem nám tàn 

nhang trắng da 

chống nắng

32/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

27 Huyền My

Kem dưỡng 

trắng da toàn cao 

cấp

33/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

34 Genmy B2

Kem nám tàn 

nhang trắng da 

chống nắng

34/22/CBMP-AG 03/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

35 Dr'S Skin
Whitening Body 

Cream No.1
35/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

Dr'S Skin

Số 387 đường Phú Lợi, 

phường phú Lợi, Tp. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

36 9 TiDo
Body Whitening 

lotion
36/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

37 9 TiDo
Whitening Acne 

Cream
37/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

38 9 TiDo Velvet Lip Tint 38/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

39 9 TiDo

Snowise 

Brightening 

serum

39/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

40 9 TiDo
UV Protection 

Lotion
40/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

41 9 TiDo
Refreshing foam 

cleanser
41/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

42 9 TiDo
Melasma Perfect 

Cream
42/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

43 9 TiDo
Extreme white 

cream
43/22/CBMP-AG 11/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV 9 TiDo 

Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

44 Esube
Hydra B5 

Ampoule
44/22/CBMP-AG 15/03/2022

Công ty TNHH 

MTV Esube

Số 49/9 Đường Song Hành, 

KP3, thị trấn Hóc môn, huyện 

Hóc môn, Tp. Hồ Chí Minh

45 Esube
Ultra facial 

cleanser
45/22/CBMP-AG 15/03/2022

Công ty TNHH 

MTV Esube

Số 49/9 Đường Song Hành, 

KP3, thị trấn Hóc môn, huyện 

Hóc môn, Tp. Hồ Chí Minh

46 Hyeon lab
Care Feminine 

wash
46/22/CBMP-AG 15/03/2022

Công ty CPTM 

quốc tế Hyeon Lab 

Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân 

Dân, huyện Sóc Sơn, Tp.  Hà 

Nội

47

Diamond 

(Beauty and 

cosmetics)

Kem Body 47/22/CBMP-AG 15/03/2022

Công ty TNHH 

TMSXMP 

Diamond

Số 15 Lê Văn Nhung, khóm 

Bình Long 3, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

48

Diamond 

(Beauty and 

cosmetics)

Serum B5 48/22/CBMP-AG 15/03/2022

Công ty TNHH 

TMSXMP 

Diamond

Số 15 Lê Văn Nhung, khóm 

Bình Long 3, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

49 Pharmacity
Tinh dầu xanh 

thảo mộc
49/22/CBMP-AG 21/03/2022

Công ty CPDP 

Pharmacity

Số 248 Nơ Trang Long, 

phường 12, quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh

50 Pharmacity
Tinh dầu đỏ thảo 

mộc
50/22/CBMP-AG 21/03/2022

Công ty CPDP 

Pharmacity

Số 248 Nơ Trang Long, 

phường 12, quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh

51 Iskin 
White & Bright 

skin cream
51/22/CBMP-AG 21/03/2022

Cty TNHH TM DV 

XNK Sabely

Số 6-8 Nguyễn Hậu, P. Tân 

Thành, Q Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

52 A3 Cosmetics

Premium arbutin 

tone-up body 

cream

52/22/CBMP-AG 21/03/2022

Công ty Cổ phần 

Khơ Thị Skincare 

& Clinic

Số 222-224 Trần Hưng Đạo, 

p. Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tp. 

Hồ Chí Minh

53 A3 Cosmetics
Premium arbutin 

body lotion
53/22/CBMP-AG 21/03/2022

Công ty Cổ phần 

Khơ Thị Skincare 

& Clinic

Số 222-224 Trần Hưng Đạo, 

p. Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tp. 

Hồ Chí Minh

54 Chicy belli

Placenta 

Nourishing 

Cream

54/22/CBMP-AG 21/03/2022
Cty TNHH Chicy 

Belli

Số 449/23/19/1 Trường 

Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh

55 Hasmi

Feminie Hygiene 

solution 

premium

55/22/CBMP-AG 25/03/2022 Cty TNHH Hasmi

Số 106, đường 35, khu đô thị 

Gamuda Gardens, P. Trần 

Phú, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà 

Nội

56 DNV Tẩy tế bào chết 56/22/CBMP-AG 25/03/2022

Công ty TNHH SX 

Dược mỹ phẩm 

DNV

Số 24 đường số 9, KDC 

Trung Sơn, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM

57 DNV Body Collagen 57/22/CBMP-AG 25/03/2022

Công ty TNHH SX 

Dược mỹ phẩm 

DNV

Số 24 đường số 9, KDC 

Trung Sơn, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM

58 DNV Ấm mềm 58/22/CBMP-AG 25/03/2022

Công ty TNHH SX 

Dược mỹ phẩm 

DNV

Số 24 đường số 9, KDC 

Trung Sơn, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM

59

Vương Ngọc 

Hồng Tiên 

Thảo

Kem mụn thâm 

trắng da chống 

nắng

59/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

60

Vương Ngọc 

Hồng Tiên 

Thảo

Kem mám tàn 

nhang trắng da 

chống nắng

60/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

61

Vương Ngọc 

Hồng Tiên 

Thảo

Kem trắng da 

chống nắng
61/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

62 Vecta White

Kem lão hóa 

trắng da chống 

nắng

62/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

63 Vecta White

Kem dưỡng 

trắng da toàn 

thân

63/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

64 Vecta White

Kem mụn thâm 

trắng da chống 

nắng

64/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

65 Vecta White
Kem dưỡng 

trắng chống nắng
65/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

66 Genmy B6

Serum nám tàn 

nhang trắng da 

chống nắng

66/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

67 Genmy B9

Serum lão hóa 

dưỡng trắng 

chống nắng

67/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

68 Genmy B4 Kem tắm trắng 68/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

69 Genmy B7
Serum mụn thâm 

trắng da
69/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

70 Genmy B8

Serum dưỡng 

trắng da chống 

nắng

70/22/CBMP-AG 28/03/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

71 C.L.I.V

Clyco-B 

Complex 

Recovering 

Toner

71/22/CBMP-AG 30/03/2022

Công ty TNHH 

TMDV Cidoe 

Group

Số 98 Phùng Văn Cung, 

phường 7, quận Phú Nhuận, 

Tp. Hồ Chí Minh

72 Crystal
Himalaya salt 

body scrub
72/22/CBMP-AG 30/03/2022

Công ty TNHH TM 

SX và Phân phối 

mỹ phẩm Lê Hà 

Crystal

Số 1 đường Võ Trường Toản, 

Ofiice Masteri An Phú, tòa 

Rio, phường thảo Điền, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

73 Micos
Solution BB 

cream Protec
73/22/CBMP-AG 30/03/2022

Cty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

74 Micos
Perfume body 

whitening cream
74/22/CBMP-AG 30/03/2022

Cty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

75 STT white
Anti acne 

centella gel
75/22/CBMP-AG 30/03/2022

Cty TNHH TM 

STT Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, P. 10, 

Q. Tân Bình , Tp. Hồ Chí 

Minh

76 Asenky

Kem lão hóa 

trắng da chống 

nắng

76/22/CBMP-AG 04/04/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

77 Asenky
Kem dưỡng 

trắng chống nắng
77/22/CBMP-AG 04/04/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

78 Asenky

Kem nám tàn 

nhang trắng da 

chống nắng

78/22/CBMP-AG 04/04/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

79 Asenky

Kem mụn thâm 

trắng da chống 

nắng

79/22/CBMP-AG 04/04/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

80 Asenky

Kem dưỡng 

trắng da toàn 

thân

80/22/CBMP-AG 04/04/2022

Công ty TNHH 

SXMP Vương 

Ngọc

Số 168 lô 10, KĐT Sao Mai, 

thị trấn Cái Dầu, CPAG

81 I'White

UV Sunscreen 

protection 

moisturizing

81/22/CBMP-AG 06/04/2022
Công ty CPĐT Eva 

Group

Số 21, đường số 3, Cityland 

Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

82 I'White Acne Spot gel 82/22/CBMP-AG 06/04/2022
Công ty CPĐT Eva 

Group

Số 21, đường số 3, Cityland 

Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

83 I'White
Extra algae BHA 

peeling
83/22/CBMP-AG 06/04/2022

Công ty CPĐT Eva 

Group

Số 21, đường số 3, Cityland 

Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

84 I'White
Melasma perfect 

serum
84/22/CBMP-AG 06/04/2022

Công ty CPĐT Eva 

Group

Số 21, đường số 3, Cityland 

Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

85 I'White
Melasma perfect 

cream
85/22/CBMP-AG 06/04/2022

Công ty CPĐT Eva 

Group

Số 21, đường số 3, Cityland 

Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

86 I'White
Acne Miracle 

cream
86/22/CBMP-AG 06/04/2022

Công ty CPĐT Eva 

Group

Số 21, đường số 3, Cityland 

Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

87 I'White
Acne Miracle 

serum
87/22/CBMP-AG 06/04/2022

Công ty CPĐT Eva 

Group

Số 21, đường số 3, Cityland 

Park Hills, phường 10, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

88 Hyeon lab
Care Feminine 

wash
88/22/CBMP-AG 20/04/2022

Công ty CPTM 

quốc tế Hyeon Lab 

Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân 

Dân, huyện Sóc Sơn, Tp.  Hà 

Nội

89 Chucos
Retinol complex 

serun 0,5%
89/22/CBMP-AG 20/04/2022

Công ty TNHH 

Chucos

Số 611/26A Điện Biên Phủ, 

phường 1. quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh

90 GHT Skincare
Retinol skin 

1,0% cream
90/22/CBMP-AG 20/04/2022

Công ty TNHH 

Dược Mỹ phẩm 

GHT

Số 8 đường Lê Quát, khóm 

Đông Hưng, phường Đông 

Xuyên, thành phố Long 

Xuyên, An Giang



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

91 GHT Skincare
Hyaluronicacid + 

B5 Super serum
91/22/CBMP-AG 20/04/2022

Công ty TNHH 

Dược Mỹ phẩm 

GHT

Số 8 đường Lê Quát, khóm 

Đông Hưng, phường Đông 

Xuyên, thành phố Long 

Xuyên, An Giang

92 GHT Skincare
Anti acne spot 

gel
92/22/CBMP-AG 20/04/2022

Công ty TNHH 

Dược Mỹ phẩm 

GHT

Số 8 đường Lê Quát, khóm 

Đông Hưng, phường Đông 

Xuyên, thành phố Long 

Xuyên, An Giang

93 GHT Skincare
Board spectrum 

sunscreen
93/22/CBMP-AG 20/04/2022

Công ty TNHH 

Dược Mỹ phẩm 

GHT

Số 8 đường Lê Quát, khóm 

Đông Hưng, phường Đông 

Xuyên, thành phố Long 

Xuyên, An Giang

94 GHT Skincare
BHA Clarifying 

toner
94/22/CBMP-AG 20/04/2022

Công ty TNHH 

Dược Mỹ phẩm 

GHT

Số 8 đường Lê Quát, khóm 

Đông Hưng, phường Đông 

Xuyên, thành phố Long 

Xuyên, An Giang

95 C&O Clinic

Hydrating B5 

Moisturizing 

cream

95/22/CBMP-AG 20/04/2022

Cty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

96 C&O Clinic

Hydrating B5 

Moisturizing 

serum

96/22/CBMP-AG 20/04/2022

Cty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

97 C&O Clinic
Bakuchiol 

Retinyl serum
97/22/CBMP-AG 20/04/2022

Cty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

98 C&O Clinic

Bakuchiol 

Retinyl 

alternative 

smoothing cream

98/22/CBMP-AG 20/04/2022

Cty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

99 Esube
Body whitening 

essence cream
99/22/CBMP-AG 26/04/2022

Công ty TNHH 

MTV Esube

Số 49/9 Đường Song Hành, 

KP3, thị trấn Hóc môn, huyện 

Hóc môn, Tp. Hồ Chí Minh

100 Chicy belli
Placenta 

whitening combo

100/22/CBMP-

AG
26/04/2022

Cty TNHH Chicy 

Belli

Số 449/23/19/1 Trường 

Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh

101 Princess House Premium hot gel
101/22/CBMP-

AG
26/04/2022

Cty TNHH phát 

triển Thương mại 

Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

102 TT. Moom Hyalu B5 serum
102/22/CBMP-

AG
26/04/2022

Công ty TNHH TT 

Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 

6, P. Bình Trị Đông A,Q. 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

103 TT. Moom
Protection ultra 

sun cream

103/22/CBMP-

AG
26/04/2022

Công ty TNHH TT 

Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 

6, P. Bình Trị Đông A,Q. 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận 

Phiếu CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

104 TT. Moom
Hydrating face 

mask

104/22/CBMP-

AG
26/04/2022

Công ty TNHH TT 

Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 

6, P. Bình Trị Đông A,Q. 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

105 Agimexpharm
Thất Sơn tinh 

dầu (xanh)

105/22/CBMP-

AG
27/04/2022

Cty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. 

Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, 

An Giang


